
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

BỘ MÔN DƯỢC LÂM SÀNG

LỊCH THỰC TẬP 

DƯỢC LÂM SÀNG K67
HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015-2016

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tuần 2(4-9/1)

SÁNG             456M2 45N2+7O1 456O1 456M3 123N1 123P1

Hạnh Hạnh Hạnh X Phương X Phương X Phương

Bá Hải Bá Hải Bá Hải A Hải A Hải A Hải

CHIỀU CA 1 123N3 123O1 123N2 123M1 456M1

X Phương X Phương X Phương A Hải Bá Hải

Hạnh Hạnh Hạnh Hạnh Hạnh

CHIỀU CA 2 45N1 123M3 123M2 45N3+4P1 78M1

X Phương X Phương X Phương Hạnh Hạnh

Bá Hải Thảo X Phương

Tuần 3 (11-16/1)

SÁNG             456M2 45N2+7O1 456O1 456M3 123N1 123P1

Thảo Hạnh Hạnh Hiếu Hạnh Bá Hải

A Hải A Hải A Hải A Hải Thảo Hạnh

CHIỀU CA 1 123N3 123O1 123N2 123M1 456M1

Hiếu A Hải Hiếu Hiếu Thảo

Thảo Hạnh Bá Hải Thảo Bá Hải

CHIỀU CA 2 45N1 123M3 123M2 45N3+4P1 78M1

Hạnh A Hải Bá Hải Hiếu Bá Hải

A Hải Thảo Hạnh

Tuần 4 (18-23/1)

Bài 1. Thực hành tính các thông số cơ bản trong hướng dẫn sử dụng thuốc

Bài 2. Tra cứu Thông tin thuốc từ có sở dữ liệu không trực tuyến

Bài 3. Tra cứu Thông tin thuốc từ có sở dữ liệu trực tuyến
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SÁNG             456M2 45N2+7O1 456O1 456M3 123N1 123P1

Bá Hải Hạnh Bá Hải Hiếu Hạnh Bá Hải

Thảo A Hải A Hải A Hải A Hải A Hải

CHIỀU CA 1 123N3 123O1 123N2 123M1 456M1

Hạnh Hạnh X Phương Thảo A Hải

Bá Hải Hiếu Thảo Hạnh X Phương

CHIỀU CA 2 45N1 123M3 123M2 45N3+4P1 78M1

Hạnh Bá Hải X Phương Hạnh X Phương

Hiếu Thảo Thảo

Tuần 5 (25-30/1)

SÁNG             456M2 45N2+7O1 456O1 456M3 123N1 123P1

Hạnh Hạnh X Phương A Hòa A Hòa Hiếu

A Hải Hiếu Hiếu Thảo Hiếu A Hòa

CHIỀU CA 1 123N3 123O1 123N2 123M1 456M1

A Hải Bá Hải Bá Hải Bá Hải Hạnh

A Hòa A Hòa X Phương Hạnh X Phương

CHIỀU CA 2 45N1 123M3 123M2 45N3+4P1 78M1

Bá Hải Bá Hải Hiếu Bá Hải X Phương

A Hòa Hạnh Hạnh

Tuần 9 (22-27/2)

SÁNG             456M2 45N2+7O1 456O1 456M3 123N1 123P1

Hạnh Sơn X Phương A Hòa Hiếu Sơn

Hiếu Hạnh Hạnh Hạnh Hạnh A Hòa

Bài 4 Thực hành tra cứu tương tác thuốc - thuốc, thuốc - thức ăn, đồ uống

Bài 5. Phân tích các tương tác thuốc có trong bệnh án/đơn thuốc
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CHIỀU CA 1 123N3 123O1 123N2 123M1 456M1

Hạnh Sơn X Phương A Hòa A Hòa

A Hải Hạnh C Vân A Hải Hạnh

CHIỀU CA 2 45N1 123M3 123M2 45N3+4P1 78M1

Sơn Hiếu Hiếu Sơn A Hải

C Vân C Vân A Hải

Tuần 10 (29/2-5/3)

SÁNG             456M2 45N2+7O1 456O1 456M3 123N1 123P1

Hạnh Sơn X Phương Sơn Hiếu Sơn

A Hải Thảo bé Thảo bé Thảo bé C Vân A Hòa

CHIỀU CA 1 123N3 123O1 123N2 123M1 456M1

Thảo bé Sơn X Phương C Vân A Hòa

Hạnh C Vân C Vân Hạnh Thảo bé

CHIỀU CA 2 45N1 123M3 123M2 45N3+4P1 78M1

Sơn C Vân Thảo bé Sơn Hạnh

Thảo bé C Vân Hạnh

Tuần 11 (7-12/3)

SÁNG             456M2 45N2+7O1 456O1 456M3 123N1 123P1

X Phương Hiếu Hiếu Bá Hải X Phương Hạnh

Thảo bé A Hải Thảo bé Thảo bé Thảo bé Bá Hải

CHIỀU CA 1 123N3 123O1 123N2 123M1 456M1

Thảo bé Hiếu Hiếu Bá Hải Thảo bé

Bá Hải Hạnh Bá Hải A Hải A Hải

Bài 6. Tư vấn sử dụng các dạng bào chế và dụng cụ đặc biệt

Bài 7 Báo cáo ADR dựa trên tình huống lâm sàng thực tế
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CHIỀU CA 2 45N1 123M3 123M2 45N3+4P1 78M1

Bá Hải Hạnh Bá Hải A Hải A Hải

Bá Hải X Phương X Phương

Tuần 12 (14-19/3)

SÁNG             456M2 45N2+7O1 456O1 456M3 123N1 123P1

A Hòa X Phương X Phương X Phương Thảo bé Hiếu

Hiếu Hiếu Hạnh Thảo bé A Hải A Hải

CHIỀU CA 1 123N3 123O1 123N2 123M1 456M1

A Hòa X Phương Thảo bé Hiếu A Hải

Thảo bé A Hòa Hiếu A Hải Thảo bé

CHIỀU CA 2 45N1 123M3 123M2 45N3+4P1 78M1

Sơn Sơn Thảo bé Sơn Sơn

Thảo bé A Hải A Hải

Tuần 13 (21-26/3)

SÁNG             456M2 45N2+7O1 456O1 456M3 123N1 123P1

Thảo Thảo Thảo Thảo Thảo Hiếu

X Phương X Phương X Phương X Phương X Phương X Phương

CHIỀU CA 1 123N3 123O1 123N2 123M1 456M1

Thảo bé Thảo Bá Hải Hiếu Hiếu

Thảo Thảo bé Thảo bé Thảo bé Thảo bé

CHIỀU CA 2 45N1 123M3 123M2 45N3+4P1 78M1

Thảo bé Thảo bé Bá Hải Hiếu Hiếu

Sơn Hiếu Sơn

Bài 8. Quy kết quan hệ nhân quả trong báo cáo ADR

Bài 9.  Tư vấn sử dụng thuốc cho các đối tượng đặc biệt:
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Tuần 14 (28/3-2/4)

SÁNG             456M2 45N2+7O1 456O1 456M3 123N1 123P1

Hiếu Hiếu Hiếu Thảo bé Thảo Thảo bé

Thảo Thảo Thảo Bá Hải Hạnh Bá Hải

CHIỀU CA 1 123N3 123O1 123N2 123M1 456M1

Hiếu Bá Hải A Hải Thảo A Hải

Thảo bé Hạnh Hạnh Hạnh Thảo

CHIỀU CA 2 45N1 123M3 123M2 45N3+4P1 78M1

Thảo bé Bá Hải Thảo bé Bá Hải Bá Hải

Thảo bé Hạnh Hạnh

Tuần 15 (4-9/4)

SÁNG             456M2 45N2+7O1 456O1 456M3 123N1 123P1

C Vân Bá Hải Thảo Bá Hải Thảo Bá Hải

Hiếu Hiếu Hạnh C Hương Hạnh C Hương

CHIỀU CA 1 123N3 123O1 123N2 123M1 456M1

C Vân Bá Hải Thảo Bá Hải Thảo

Hiếu A Hòa (đổi lịch) A Hòa C Hương C Hương

CHIỀU CA 2 45N1 123M3 123M2 45N3+4P1 78M1

A Hòa A Hải A Hải A Hải A Hải

A Hòa (đổi lịch) Hạnh Hạnh

Tuần 16 (11-16/4)

SÁNG             456M2 45N2+7O1 456O1 456M3 123N1 123P1

C Vân C Vân Bá Hải Thảo Bá Hải Thảo

X Phương X Phương X Phương X Phương Hạnh Hiếu

Bài 12. Seminar ca lâm sàng: các bệnh cấp tính

Bài 10.  Phân tích ca lâm sàng: Hướng dẫn quy trình, tìm kiếm nguồn thông tin liên quan

Bài 11. Seminar ca lâm sàng: các bệnh mạn tính
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CHIỀU CA 1 123N3 123O1 123N2 123M1 456M1

C Vân Thảo Bá Hải Thảo Bá Hải

C Hương C Hương Hiếu Hiếu Hạnh

CHIỀU CA 2 45N1 123M3 123M2 45N3+4P1 78M1

A Hải A Hải A Hải A Hải A Hòa

Hạnh A Hòa A Hòa

TỔNG
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